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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo quyết định số 354/QĐ-CĐKTCT-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2019

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng)
Tên ngành, nghề: Cắt gọt kim loại
Mã ngành, nghề: 6520121
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 3 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung: 
Chương trình Cao đẳng ngành cắt gọt kim loại được thiết kế để đào tạo kỹ sư thực hành Cắt Gọt Kim Loại trình độ Cao đẳng, có kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về cắt gọt kim loại, Có khả năng tiếp nhận, cập nhật và ứng dụng công nghệ mới; Lập quy trình công nghệ gia công các chi tiết cơ khí; có kỹ năng vận hành gia công, chế tạo, lắp ráp các sản phẩm cơ khí; Làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp.
1.2. Mục tiêu cụ thể: 

1.2.1. Về kiến thức:

- Nắm được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng CSVN. Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

- Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Trình bày được các vần đề thực tiễn gặp được liên quan đến ngành nghề trên cơ sở các môn khoa học chuyên ngành cơ khí.

- Đề xuất các phương án kỹ thuật, trang thiết bị máy móc hiện đại khi thực hiện nhiệm vụ gia công cắt gọt.

- Giải thích được các tiêu chuẩn đo lường/kiểm tra trong kỹ thuật cơ khí;

- Phân tích và chỉ ra được nguyên nhân những vấn đề xảy ra trong gia công cơ khí;

- Khái quát được các phương pháp truyền đạt (nói, viết, vẽ bản vẽ, lập bảng biểu) trong kỹ thuật và phi kỹ thuật.
1.2.2. Về kỹ năng

- Lựa chọn được các phương án về kỹ thuật và công nghệ hiện đại phù hợp khi giải quyết những vấn đề thực tiễn trong kỹ thuật cơ khí;

- Lập quy trình công nghệ gia công cơ.

- Vận hành được các trang thiết bị/máy công cụ hiện đại trong việc thực hiện các hoạt động gia công cơ khí;

- Thực hiện, phân tích, đánh giá, so sánh được các thí nghiệm với các tiêu chuẩn đo lường/kiểm tra trong kỹ thuật cơ khí;

- Làm việc nhóm hiệu quả;

- Đề xuất và khắc phục được những vấn đề xảy ra trong gia công cơ khí;

- Truyền đạt được (nói, viết, vẽ bản vẽ, lập bảng biểu) các vấn đề trong kỹ thuật và phi kỹ thuật;

- Xác định và sử dụng được tài liệu tra cứu thích hợp trong thiết kế kỹ thuật.

1.2.3. Về thái độ

- Có lòng yêu quê hư​ơng đất n​ước, trung thành với sự nghiệp cách mạng và lợi ích của dân tộc;

- Tự tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị;

- Đảm bảo chất lượng, tiến độ và không ngừng cải tiến công việc góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm về chuyên môn;

- Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật;

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ (bằng cấp, chuyên môn, tiếng Anh) và phát triển nghề nghiệp. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

-  Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tư duy giải quyết các vấn đề về chế tạo như phân tích nguyên lý truyền động, lập bản vẽ, lập qui trình công nghệ gia công cơ, ứng dụng các công nghệ hiện đại như kỹ thuật CNC vào gia công, chế tạo các chi tiết máy;

- Giải quyết vấn đề trong vai trò nhân viên kỹ thuật.

- Quản lý, điều hành công đoạn của quá trình sản xuất hoặc trực tiếp tham gia sản xuất;

- Đảm trách các hoạt động dịch vụ cơ khí như tư vấn, kinh doanh …

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
· Số lượng môn học, mô đun: 48 
· Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 145 tín chỉ
· Khối lượng các môn học chung /đại cương: 555 giờ

· Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 3045  giờ

· Khối lượng lý thuyết: 1091,5 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2445,5 giờ; Kiểm tra: 103 giờ.
3. Nội dung chương trình:
	Mã MH/ MĐ/ HP
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/đại cương

	MH01
	Chính trị
	6
	90
	86
	0
	4 

	MH02
	Pháp luật
	2
	30
	25
	3
	2 

	MH03
	Anh văn 1
	3
	75
	32,5
	42,5
	0 

	MH04
	Anh văn 2
	3
	75
	33
	42
	0 

	MH05
	Anh văn 3
	3
	75
	39
	36
	0 

	MH06
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	5
	75
	22
	50
	3 

	MH07
	Giáo dục thể chất 
	2
	60
	8
	48
	4

	MH08
	Giáo dục Quốc phòng 
	2
	75
	60
	13
	2

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 

	MH09
	Vẽ  kỹ thuật 1
	5
	75
	25
	40
	10

	MH10
	Vẽ kỹ thuật 2 + BTL
	4
	60
	21,5
	29,5
	9

	MH11
	Auto Cad  cơ bản
	2
	30
	10
	18
	2 

	MH12
	Cơ kỹ thuật
	5
	75
	40
	31
	4

	MH13
	Chi tiết máy 
	5
	75
	58
	13
	4

	MH14
	Dung sai – Kỹ thuật đo
	3
	45
	28
	15
	2

	MH15
	Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại
	3
	45
	42
	0
	3

	MH16
	Kỹ thuật điện
	3
	45
	23
	20
	2

	MH17
	An toàn lao động
	2
	30
	28
	0
	2

	MH18
	Quản trị sản xuất
	2
	30
	14,5
	13,5
	2

	MH19
	Công nghệ khí nén thủy lực
	3
	45
	31
	12
	2

	MH20
	Thực tập Hàn cơ bản
	1
	35
	11
	22
	2

	MH21
	Thực tập Nguội cơ bản
	1
	35
	0
	33
	2

	MH22
	Thực tập Nguội tháo lắp
	1
	35
	7
	27
	1

	MH23
	Thực tập Điện cơ bản
	2
	70
	0
	58
	12

	MH24
	Thực tập khí nén-thủy lực
	2
	70
	10
	60
	0

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	 
	 
	 
	 
	 

	MH25
	Dao cắt
	3
	45
	31
	11
	3 

	MH26
	Máy cắt
	4
	60
	49
	8
	3 

	MH27
	Các phương pháp gia công phi truyền thống
	2
	30
	28
	0
	2 

	MH28 
	Công nghệ chế tạo máy 1 + 2
	7
	105
	71
	28
	6

	MH30
	Thiết kế qui trình công nghệ gia công cơ
	2
	60
	20
	40
	0

	MH31
	Đồ gá
	4
	60
	33
	24
	3

	MH32
	 Nhập nghề cắt gọt kim loại
	2
	140
	20
	120
	0

	MH33
	Tiện cơ bản
	4
	140
	20
	120
	0

	MH34
	Phay bào cơ bản
	4
	140
	20
	120
	0

	MH35
	Tiện nâng cao
	4
	140
	20
	120
	0

	MH36
	Phay bào nâng cao
	4
	140
	20
	120
	0

	MH37
	Tiện ren tam giác
	4
	140
	20
	120
	0

	MH38
	Tiện ren vuông 
	3
	105
	15
	90
	0

	MH39
	Tiện ren thang
	3
	105
	15
	90
	0

	MH40
	Phay sử dụng đầu chia
	3
	105
	15
	90
	0

	MH41
	Phay bánh răng
	3
	105
	15
	90
	0

	MH42
	Mài phẳng, tròn ngoài
	1
	35
	5
	30
	0

	MH43
	 CNC 
	2
	70
	10
	50
	10

	MH44
	 EDM
	1
	40
	10
	28
	2

	MH45
	Thực tập sản xuất
	12
	480
	0
	480
	

	III. 3
	Tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	MH46
	 Thi tốt nghiệp Lý thuyết nghề
	1
	-
	-
	-
	

	MH47
	Thi tốt nghiệp thực hành nghề
	1
	40
	0
	40
	

	MH48
	Thi tốt nghiệp chính trị
	 1
	 -
	 -
	- 
	 

	Tổng cộng
	 145
	 3640
	1091,5
	2445,5
	103

	Tỉ lệ
	
	
	 30 %
	67,2 %
	2.8 %


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Các môn học chung bắt buộc

	STT
	Mã học phần/

môn học/mô đun
	Tên môn học, mô đun

	1
	MH01
	Chính trị

	2
	MH02
	Pháp luật

	3
	MH03
	Anh văn 1

	4
	MH04
	Anh văn 2

	5
	MH05
	Anh văn 3

	6
	MH06
	Ứng dụng CNTT cơ bản

	7
	MH07
	Giáo dục thể chất 

	8
	MH08
	Giáo dục Quốc phòng 


4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

· Căn cứ vào điều kiện cụ thể hiện nay và khả năng của nhà trường. Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật cơ khí được thiết kế để tổ chức đào tạo theo hình thức tín chỉ trong niên chế. Do đó việc lập lịch đào tạo hàng năm, việc lập thời khóa biểu cho từng học kỳ phải dựa trên kế hoạch (tiến trình) đào tạo toàn khóa (nội dung và thời gian), trong đó bao gồm luôn các hoạt động ngoại khóa như Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Tham quan doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, … được công bố từ đầu khóa học cho toàn thể sinh viên biết

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra hết môn học, mô đun:

· Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo và quy chế của Cơ sở dạy nghề.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	không quá 120 phút

	
	
	Vấn đáp
	không quá 60 phút

	
	
	Trắc nghiệm
	không quá 90 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề (lựa chọn một trong hai hình thức sau)

	2.1
	Môn thi Lý thuyết nghề
	Viết
	 không quá 180 phút

	
	
	Vấn đáp 
	không quá 60 phút

	
	
	Trắc nghiệm
	không quá 90 phút

	
	Môn thi Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	không quá 8 giờ

	2.2
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Tích hợp
	không quá 10 giờ




 

 
HIỆU TRƯỞNG
TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CẮT GỌT KIM LOẠI.
HK 1: 32 TC
HK 2: 31 TC
HK 3: 25 TC 
HK 4: 21 TC 
HK 5: 20 TC
HK 6: 18 TC

27 TC LT
23 TC LT
18 TC LT
15 TC LT
0 TC LT
0 TC LT

 5 TC TH
8 TC TH
7 TC TH
6 TC TH
20 TC TH 
18 TC TH




(30 tiết GDTC







75 tiết GDQP)









 
MĐ Tiện ren tam giác


MH37








MĐ Mài phẳng, mài tròn


MH42








MĐ Phay sử dụng đầu chia


MH40








MĐ CNC (CK)


MH43








MĐ Nguội cơ bản


MH21








MĐ Nguội tháo lắp


MH22








Vẽ kỹ thuật 2 +


BTL


MH10





Vẽ kỹ thuật 1


MH9








CNCTM 1


MH28








CNCTM 2


MH29








Đồ gá


MH31








Chi tiết máy


MH13








Cơ kỹ thuật


MH12








Vật liệu cơ khí


MH15








Máy cắt


MH26








Dao cắt


MH25








Kỹ thuật điện


MH16





MĐ điện cơ bản


MH23





Pháp luật


MH2





Thi TN Chính trị


MH48








Chính trị 2


MH1








GDTC 2


MH7








GDTC 1


MH7








MĐ Tiện ren vuông


MH38








MĐ Hàn cơ bản


MH20








MĐ EDM


MH44








Chính trị 1


MH1








T/K QTCN Gia công cơ


MH30








MĐ Tiện ren thang


MH39








An toàn lao động


MH17








MĐ Phay bào nâng cao


MH36








MĐ TT sản xuất


MH45








MĐ Phay bánh răng


MH41








MĐ Tiện nâng cao


MH35








Dung sai–KTĐ


MH14








PPGC phi truyền thống


MH27














MĐ NN CGKL


MH32








MĐ Phay bào cơ bản


MH34








MĐ Tiện cơ bản


MH33








Quản trị sản xuất


MH18








Ứng dụng CNTT cơ bản


MH6








Auto CAD


MH11





Thi TN Lý thuyết 


MH46








Thi TN Thực hành 


MH47








Khí nén – thủy lực


MH19








MĐ Khí nén – thủy lực


MH24








Anh văn 1


MH3








Anh văn 2


MH4








Anh văn 3


MH5





GDQP


MH8











